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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: KINH TẾ
Bộ môn phụ trách: Kinh tế Ngành

	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
Môi trường và Phát triển bền vững;
Mã học phần: ESD331
2. Tên Tiếng Anh: Environmet and Sustainable Development;  



3. Số tín chỉ: 2/1/6 tín chỉ



4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết : Không

Môn học trước : Không
5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Nguyễn Thị Thúy Vân
	0912 766 598
	leminh@tueba.edu.vn
	

	2
	ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung
	0386 683 686
	dungntt@tueba.edu.vn
	

	3
	ThS. Triệu Văn Huấn
	0977 306 609
	trieuvanhuan88@tueba.edu.vn
	

	4
	ThS. Phạm Lê Vân
	0945 274 156
	vanpham@tueba.edu.vn
	

	5
	ThS. Hoàng Thị Thu Hằng
	0974 808 968
	thuhang@tueba.edu.vn
	

	6
	TS. Nguyễn Bích Hồng
	0914 527 585
	nguyen.bich.hong85@gmail.com
	


6. Mô tả học phần: 

Học phần này thuộc chương trình đào tạo bậc đại học Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển và Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan các vấn đề môi trường, các vấn đề về phát triển bền vững; phân tích mô hình phát triển bền vững (so sánh với mô hình phát triển không bền vững); Các vấn đề môi trường và phát triển bền vững ở hai vùng kinh tế – sinh thái cơ bản là nông thôn và đô thị; Các tiêu chuẩn, tiêu chí và cách thức đo lường mức độ phát triển bền vững ở phạm vi địa phương, quốc gia; Phân tích định hướng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam. Ngoài ra, học phần này cũng cung cấp khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế- xã hội trong thực tế.
7. Mục tiêu học phần 
	Mục tiêu
	Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	1
	Có kiến thức chung về môi trường và phát triển bền vững để vận dụng trong nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường đặt trong mối quan hệ phát triển kinh tế-xã hội trong thực tế.
	(1.1 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	(1.3 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	(1.4 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	2

	
	
	(2.1 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	(2.3 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	2

	
	
	(2.6 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	(3.2 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	(3.3 CTĐT Kinh tế phát triển)
	2

	
	
	(3.4 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	2

	2
	Người học có kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích thông tin để giải thích các vấn đề môi trường đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế-xã hội, ứng dựng kiến thức vào đánh giá mức độ phát triển bền vững tại địa phương và quốc gia và kỹ năng chuyên môn phù hợp với công việc thực tế
	(1.2 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	(1.3 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	(1.4 CTĐT Kinh tế phát triển)
	3

	
	
	(1.5 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	(2.1 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	(2.2 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	(2.3 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	(2.4 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	(2.5 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	(3.3 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	(3.4 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	(3.5 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế NN&PTNT)
	3

	3
	Người học có khả năng tư duy độc lập, có tư duy phản biện vấn đề, có khả năng đàm phán, thuyết phục trong thực hiện bảo vệ môi trường, đưa ra định hướng, kế hoạch thực hiện các chương trình, có phẩm chất cống hiến cho công việc, sự phát triển của tổ chức góp phần vào sự phát triển chung của đất nước
	(1.4 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	(1.5 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển)
	3

	
	
	(2.2 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	(2.3 CTĐT Kinh tế phát triển)
	3

	
	
	(2.4 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	(2.5 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	(2.6 CTĐT Kinh tế phát triển)
	3

	
	
	(3.1 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	(3.2 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển)
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Hiểu và giải thích những kiến thức cơ bản nhất về môi trường và phát triển bền vững toàn cầu và ở Việt Nam để vận dụng vào đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội trong thực tế
	(1.1 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	
	(1.2 CTĐT Kinh tế phá triển)
	2

	
	
	
	(1.3 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	
	(1.4 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	2

	
	
	
	(2.1 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	
	(3.5 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	2

	
	G1.2
	Ứng dụng được các kiến thức cơ bản của môn học vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan công việc thực tế
	(1.2 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	
	(1.2 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	2

	
	
	
	(2.5 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	2

	
	G1.3
	Vận dụng kiến thức trợ giúp cho quá trình ra quyết định trong các lĩnh vực kinh tế xã hội
	(1.4 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	
	(1.5 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển)
	2

	
	
	
	(2.3 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	
	(3.3 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	2

	
	
	
	(3.4 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	2

	G2
	G2.1
	Phát hiện, giải quyết vấn đề về môi trường liên quan đến phát triển bền vững, xác định vấn đề tác động môi trường trong các lĩnh vực kinh tế xã hội
	(1.4 CTĐT Kinh tế phát triển)
	3

	
	
	
	(2.3 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	
	(2.4 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	
	(2.5 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	
	(3.2 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	G2.2
	Sử dụng các kỹ năng tin học và ngoại ngữ để khai thác thông tin đáp ứng yêu cầu công việc. Phát hiện, phân tích, đánh giá thông tin trong các hành vi kinh tế và thuyết trình
	(1.3 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	
	(1.5 CTĐT Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	
	(2.1 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	
	2.4 CTĐT Kinh tế phát triển)
	3

	
	
	
	(3.4 CTĐT Kinh tế phát triển)
	3

	
	G2.3
	Truyền tải thông tin hiệu quả về phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường
	(2.2 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	
	(3.4 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	G3
	G3.1
	Xác định được trách nhiệm của bản thân trong các hành vi do mình hoặc tổ chức mình đang làm việc thực hiện
	(2.3 CTĐT Kinh tế phát triển)
	3

	
	
	
	(2.4 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	
	(2.5 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	
	(3.2 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển)
	3

	
	
	
	(3.3 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	G3.2
	Phân tích và giải quyết một cách chủ động khi ứng phó với các biến đổi xảy ra trong thực tế
	(1.5 CTĐT Kinh tế đầu tư)
	3

	
	
	
	(2.6 CTĐT Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	3

	
	
	
	(3.1 CTĐT Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế NN&PTNT)
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.
  - Nghiên cứu tài liệu học tập.
9.2. Phần thực hành, tiểu luận
- Hoàn thành các bài thực hành của học phần.

- Hoàn thành các bài tiểu luận theo yêu cầu.
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

1. Lê Văn Khoa , Môi trường và phát triển bền vững, NXB Giáo dục, 2009
- Tài liệu tham khảo:

1. Lê Thị Nguyệt, Giáo trình Môi trường và phát triển bền vững,  NXB Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên, 2015.
2. Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2007), Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2007.
3. Nguyễn Đình Hòe, Môi trường và phát triển bền vững, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2007 (truy cập tại http://congnghemoitruong.com.vn/giao-trinh-moi-truong-va-phat-trien-ben-vung-nguyen-dinh-hoe/)
11. Nội dụng giảng dạy chi tiết
	Tiết 
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1-12
	Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về môi trường

1.1. Khái niệm và chức năng cơ bản của môi trường

1.2. Cấu trúc hệ thống môi trường
1.3. Suy thoái, ô nhiễm, sự cố và tai biến môi trường
1.4. An ninh môi trường và an toàn môi trường
1.5. Dân số và môi trường
	G1.1; G2.1; G3.1
	2
	Thuyết giảng
	Trắc nghiệm

	13-15
	Thảo luận chương 1

Các vấn đề môi trường toàn cầu và ở Việt Nam
	
	2
	Thảo luận nhóm
	Thảo luận nhóm

	16-21
	Chương 2: Phát triển bền vững

2.1. Khái niệm phát triển bền vững

2.2. Yêu cầu của phát triển bền vững
2.3. Nguyên tắc của phát triển bền vững

2.4. Mục tiêu của phát triển bền vững
2.5. Phát triển bền vững và phát triển không bền vững
	G1.2; G2.1; G3.1

	3
	Thuyết giảng
	Trắc nghiệm

	21-23
	Thảo luận chương 2

So sánh biểu hiện phát triển bền vững và phát triển không bền vững trên thực tế
	
	3
	Thảo luận nhóm
	Thảo luận nhóm

	24
	Kiểm tra thường xuyên
	G1.1; G2.3; G3.2
	2
	
	Kiểm tra quá trình

	25-29
	Chương 3 – Môi trường và phát triển bền vững ở các vùng kinh tế – sinh thái cơ bản

3.1. Môi trường và Phát triển bền vững ở nông thôn

3.1.1. Các vấn đề môi trường ở nông thôn
3.1.2. Hướng tới phát triển bền vững nông thôn
3.2. Môi trường và Phát triển bền vững ở đô thị

3.2.1. Các xu hướng đô thị hóa trên toàn cầu

3.2.2. Nghèo đói ở đô thị – thách thức môi trường toàn cầu

3.2.3. Hướng tới phát triển bền vững đô thị
	G1.2; G2.1; G3.2
	3
	Thuyết giảng
	Trắc nghiệm

	30-32
	Thảo luận - Phân tích các vấn đề môi trường và phát triển bền vững ở khu vực nông thôn và thành thị Việt Nam
	
	3
	Thảo luận
	Đánh giá qua bài thực hành

	33
	Kiểm tra giữa kỳ
	G1.1; G2.3; G3.2
	2
	Kiểm tra, đánh giá
	Kiểm tra quá trình

	34-39
	Chương 4: Đánh giá sự phát triển bền vững

4.1. Tiêu chuẩn chung của sự phát triển bền vững
4.2. Đo lường sự phát triển bền vững
	G1.3; G2.2; G3.2
	3
	Thuyết giảng
	

	40-42
	Thảo luận chương 4

Vận dụng lý thuyết để đo lường độ phát triển bền vững ở một quốc gia, địa phương cụ thể
	
	3
	Thảo luận
	

	43
	Kiểm tra thường xuyên
	G1.1; G2.3; G3.2
	2
	
	Kiểm tra quá trình

	44-47
	Chương 5 - Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam

5.1. Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam
5.2. Thách thức đối với phát triển bền vững ở Việt Nam
	G1.3; G2.3; G3.1
	2
	Thuyết giảng
	

	48- 50
	Thảo luận chương 5

Kết quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam
	
	2
	Thảo luận
	

	51
	Kiểm tra thường xuyên
	G1.1; G2.3; G3.2
	2
	
	Kiểm tra quá trình

	52-54
	Ôn tập
	G1.3; G2.2; G3.1
	3
	Thảo luận
	Thảo luận nhóm


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ (%)

	Viết
	Kiểm  tra  thường xuyên
	Tiết 24; 43; 51
	G1.1; G2.3; G3.2
	2

3
	Kiểm tra
	10

	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Tiết 13-15; 21-23; 30-32; 48-50
	G1.2; G2.1; G3.1
	3
4
	Thảo luận
	10

	Bài tập trên lớp
	Thảo luận cá nhân
	Tiết 40-42; 52-54
	G1.3; G2.2; G3.2
	2
2
	Thảo luận
	10

	Viết
	Kiểm tra giữa kỹ
	Tiết 33
	G1.1; G2.3; G3.2
	3
2
	Kiểm tra
	20

	Viết
	Thi cuối kỳ
	Theo kế hoạch của Nhà trường
	G1.1; G2.3; G3.2
	3

3

3
	Kiểm tra
	50


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR 

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Tự luận
	Bài tập
	Thảo luận nhóm
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	
	
	x
	x

	G1.2
	
	
	x
	
	

	G1.3
	
	x
	
	
	

	G2.1
	
	
	x
	
	

	G2.2
	
	x
	
	
	

	G2.3
	x
	
	
	x
	x

	G3.1
	
	
	x
	
	

	G3.2
	x
	x
	x
	x
	x


13. Các yêu cầu đối với người học:


- Có ý thức hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu và học tập được giao


- Tích cực tham gia các hoạt động học trên lớp, được thưởng điểm khi hoàn thành tốt các bài tập trên lớp mà GV đưa ra

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
	TS. Nguyễn Thị Thúy Vân
	ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT
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